
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Alvin1  

Tên giáo viên: Đỗ Thị Huế - Ngô Thị Ánh Tuyết - Ngô Thị Thuý  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

05/10 
Giáo viên: Đỗ Thị Huế  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

12/10 
Giáo viên: Ngô Thị 

Ánh Tuyết  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

19/10 
Giáo viên: Ngô Thị 

Thuý  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

26/10 
Giáo viên: Đỗ Thị Huế  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

02/11 
Giáo viên: Ngô Thị 

Ánh Tuyết  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ nhẹ nhàng với trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe. Trao đổi 

với phụ huynh về giờ thể dục, giờ học của lớp để phụ huynh cho trẻ đi học đều và đúng 

giờ hơn 

- Trao đổi với bố mẹ trẻ về tình hình ăn, ngủ của trẻ khi mới đến lớp. Cho trẻ nghe các 

bài hát về trường, lớp, cô giáo, tết trung thu, chơi đồ chơi theo ý thích.. 

- Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh: Chào hỏi, xưng hô phù hợp. (MT78)  
 

* Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường. 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh về 4 

đội hình 4 hàng dọc tập BTPTC theo nhạc 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Lườn:  

Bài 1: Hai tay chống hông, đứng quay người sang 2 bên. (Với nhạc cũ) 

Bài 2: Nhịp 1:2: Chân trái bước sang trái, hai tay giơ ngang; nhịp 2: đá chân phải lên 

trước, 2 tay đưa thẳng trước ngực. Nhịp 3: Như nhịp 1. Nhịp 4: Đứng về tư thế chuẩn bị 

Nhịp 2:2: Làm như nhịp 1:2 nhưng đổi bên 

 

+ Chân: Nhịp 1:2: Đứng trụ chân trái, chân phải đưa sau, hai tay giang ngang, nhịp 2: đá 

chân phải lên trước, 2 tay đưa thẳng trước ngực. Nhịp 3: Như nhịp 1. Nhịp 4: Đứng về 

tư thế chuẩn bị 

Nhịp 2:2: Làm như nhịp 1:2 nhưng đổi bên 

MT78 



+ Bật: Bật tách chụm. 

- Tập bài dân vũ Rửa tay (hoặc Dang tay với lấy ông mặt trời) 

- Tập động tác điều hoà nhẹ nhàng.   

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về 5 giác quan của bé, về một số cách bảo vệ bản thân, những điều 

nên làm và không nên làm để chăm sóc và bảo vệ các giác quan.  

- Trò chuyện với trẻ về những việc cần phải làm để có cơ thể khỏe mạnh. cách bảo vệ 

mình?  

- Trò chuyện với trẻ về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: ý nghĩa của ngày 20/10, những 

việc làm thiết thực cho ngày 20-10? Lời chúc cho bà cho mẹ? làm quà tặng bà,tặng 

mẹ...  

- TRò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình 

- Trò chuyện về ngôi nhà của bé: Đặc điểm về ngôi nhà của bé? địa chỉ nhà, số điện 

thoại, những người thân trong gia đình bé, đò dùng trong gia đình bé... (MT73)  
 

- Trò chuyện về ngôi nhà của bé: Đặc điểm về ngôi nhà của bé? địa chỉ nhà, số điện 

thoại, những người thân trong gia đình bé, đò dùng trong gia đình bé.. (MT70)   

MT73, 

MT70 

Hoạt động học 

T2 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái o, ô, ơ   

Vận động 

- Đi trên ghế thể 

dục, đầu đội túi 

cát   

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái a, ă, â   

Vận động 

Lăn bóng bằng 2 

tay và di chuyển 

theo bóng   

Làm quen chữ viết 

Tập tô: a, ă, â   

MT18, 

MT95, 

MT41, 

MT45 T3 

Khám phá 

Quy tắc 5 ngón 

tay (MT18)   

Khám phá 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe 

mạnh   

Khám phá 

Tìm hiểu ý nghĩa 

và các hoạt động 

ngày 20/10   

Khám phá 

Trò chuyện về 

Những người 

thân yêu trong 

gia đình bé   

Khám phá 

Khám phá về 

ngôi nhà thân 

yêu của bé 

(MT45)   

T4 
Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 



In, đồ hình: Từ 

bàn tay, ngón tay   

- Vẽ: Người thân 

trong gia đình bé   

- Vẽ, trang trí: 

Váy tặng mẹ 

(MT95)   

- Vẽ: Khu phố 

(làng xóm) của 

bé   

Tạo hình ngôi 

nhà của bé   

T5 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ NB chữ 

số 7, SL và số 

thứ tự trong 

phạm vi 7   

Làm quen với toán 

Tách 7 đối tượng 

ra làm 2 phần 

bằng các cách 

khác nhau   

Làm quen với toán 

Xác định phía 

phải, phía trái 

của người khác.   

Làm quen với toán 

Xác định vị trí 

của đồ vật so với 

bạn khác 

(MT41)   

Làm quen với toán 

Xác định phía 

trên, dưới, trước, 

sau của đối 

tượng khác có sự 

định hướng.   

T6 

Âm nhạc 

Dạy vận động: 

Khúc hát đôi bàn 

tay   

Văn học 

- Dạy thơ: Tay 

ngoan   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mẹ ơi 

có biết   

Văn học 

- Dạy thơ: Quạt 

cho bà ngủ   

Âm nhạc 

- Vận động theo 

nhạc: Nhà mình 

rất vui   

T7 

Ôn tập 

Ôn số 6, 7   

Ôn tập 

Ôn thơ "Tay 

ngoan"   

Ôn tập 

Ôn Nhóm số 

lượng 7   

Ôn tập 

Ôn thơ: Quạt cho 

bà ngủ   

Ôn tập 

Ôn chữ cái o, ô, 

ơ   

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:  

- Trò chuyện: Về bản thân, giới tính, sở thích của bé; tham quan vườn rau trường. 

- TCVĐ: Ném xa bằng 1 tay (*), Lăn vòng, Ném trúng ô vẽ 

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với lớp A2: Ném xa bằng 1 tay, Năn vòng, Ném trúng ô vẽ 

- Thứ 6: Lao động tập thể  
 

* Tuần 2: 

- Khám phá: các giác quan trên cơ thể bé. Trò chuyện: Về chức năng của các bộ phân 

trên cơ thể. Món ăn bé ưa thích. Các cách bảo vệ bản thân khi gặp người lạ, Quy tắc 5 

ngón tay 

- TCVĐ: Nhảy lò cò, Đi thăng bằng trên dây, Đi theo hình vẽ 

MT77, 

MT53 



- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với A3: : Đi trên ghế TD đầu đội giỏ hoa, Đi trên cầu gồ ghề, 

Đi theo đường vẽ 

- Thứ 6: Lao động tập thể  
 

* Tuần 3: 

- TCVĐ: Bật liên tục vào vòng (*), Bật qua dây, Thi làm chú ếch 

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi từ lá cây 

- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với A4: Bật liên tục vào vòng, Bật liên tiếp qua các vạch kẻ, 

Nhảy nhanh như thỏ 

- Thứ 6: Lao động tập thể 

-Trò chuyện: về sở thích của người thân trong gia đình bé, Các hoạt động trong ngày lễ 

20/10; Món quà của bé tặng bà tặng mẹ.bộc lộ cảm xúc của mình với người thân trong 

gia đình (MT77)  
 

* Tuần 4 

- Trò chuyện: địa chỉ, số nhà, kiểu nhà của bé đang ở; Một số đồ dùng trong gia đình bé. 

(MT53)  
 

- TCVĐ: Lăn bóng trúng gôn, Lăn bóng cho bạn, Lăn bóng và di chuyển theo bóng 

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi từ lá cây 

- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với A4: Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo bóng, Đẩy 

bóng, Lăn bóng trúng gôn 

- Thứ 6: Lao động tập thể  
 

* Tuần 5: 

- Trò chuyện về ngôi nhà thân yêu của bé, cảm xúc của mình với ngôi nhà thân yêu và 

người thân trong gia đình bé 

- TCVĐ: Đi thay đổi hướng (hướng của bản thân trẻ)*, Bật qua dây, Thi làm chú ếch 

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi từ lá cây 

- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với A4: Bật liên tục vào vòng, Bật liên tiếp qua các vạch kẻ, 



Nhảy nhanh như thỏ 

- Thứ 6: Lao động tập thể   

Hoạt động chơi 

góc 

*Góc trọng tâm: 

- Góc học tập: Khám phá các giác quan của cơ thể bé (T1); Xây dựng Khu phố của bé 

(T2), Góc tạo hình: cắt dán, vẽ hoa làm thiếp chúc mừng ngày 20/10 (T3); Góc xây 

dựng: Khu chung cư (T4)  
 

*Góc xây dựng : Xây khu phố của bé (T1-2), khu chung cư (T3- 4) 

+ Chuẩn bị: hộp bằng xốp bittis, cây vỏ sữa để trẻ dán trang trí thành các ngồi nhà cao 

thấp, lắp ghéo cầu trượt, bập bênh.....) 

*Góc phân vai: 

- Gia đình: làm các món ăn cho gia đình bé, tổ chức sinh nhật cho em bé, gói nem, gói 

kẹo,nhặt rau..  

+ Chuẩn bị: giấy gói nem, nhân nem, đất nặn, bánh gatô, giấy kẹo, ... 

- Bán hàng: Bán một số đồ dùng, dụng cụ, trang phục, Đồ dùng của bạn trai, bạn gái, 

nhẫn, đồng hồ. Làm mũ,thiệp chúc mừng ngày 20-10 .... 

+ Chuẩn bị: Chấm tròn, dây kim tuyến, hạt vòng, xốp màu, que, hột hạt, vỏ ốc...Trang 

trí váy, áo, mũ để bán 

* Góc học tập:  

- Sách truyện: Vẽ và dán sách tranh về đồ dùng trong gia đình của bé.. 

kể chuyện theo tranh về các bộ phận trên cơ thể; xem tranh ảnh nghe đọc thơ, truyện: 

Gấu con chia quà, Bé ơi, Bông hoa cúc trắng, Ngôi nhà 

+ Chuẩn bị: Tranh, hình ảnh các hoạt động ở trường, ở nhà của bé, các loại đồ dùng, 

món ăn của bé do phụ huynh, cô giáo chụp, và sưu tầm trên báo, trẻ vẽ… 

- Chữ cái: in đồ chữ a ă â, e, ê trang trí chữ a ă â, e, ê rỗng ,tìm các chữ cái a ă â e, ê 

trong bài thơ tay ngoan; chơi xúc xắc tìm chữ a ă â e, ê ... Tìm và tô nét nét xiên, nét 

xuôi, móc 2 đầu, khuyết trên-dưới trong bức tranh. 

- Toán: Trẻ chơi bảng tách số 6 ,tô màu đỏ phía trái của bạn trai ,ở phía phải tô màu 

xanh, phia trên tô màu vàng phía trên, tô màu tím ở phía dưới. chơi xúc sắc toán số học. 

chú bươm tìm đường. Làm các bài tập nhận biết vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và 

MT63 



so với các đồ vật khác, bạn khác. 

- Góc khám phá khoa học: Cho trẻ làm quen với tên gọi, tính chất của một số nguyên 

vật liệu tạo hình: gỗ, sành, sứ, bột mì,… 

* Góc nghệ thuật:  

- Tạo hình: Cắt dán thiệp ngày 20-10. Vẽ về các đồ bộ phận trên cơ thể, vẽ người thân 

trong gia đình, vẽ ngôi nhà của bé, vẽ các đồ dùng cá nhân của bé, đồ dùng trong gia 

đình và tô màu, cắt dán bức tranh về đồ dùng trong gia đình.... 

+ Chuẩn bị: Giấy bìa các màu, hình hoa, trang kim, nhũ, que, hột hạt, vỏ ốc.. 

- Âm nhạc: Hát và nghe bài hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Thật đáng chê, Mời bạn ăn, 

Nhà của tôi, Mẹ ơi có biết, Bạn trai- bạn gái, Cái mũi,... 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây: lau lá, tưới cây … 

*Góc KNTHCS: Hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng dao, kéo, dĩa; cách đánh giầy, cách 

mời trà và rửa cốc  
 

- Rèn trẻ kỹ năng văn minh thanh lịch: Cảm ơn, xin lỗi khi cần (MT63)   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.- Thực hiện các thói quen vệ sinh 

trong khi ăn: không nói chuyện, nhặt cơm vãi vào khay, lau tay. - Rèn trẻ kỹ năng lau 

miệng, xúc miệng nước muối. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận 

biết một số thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe.  

KNTPV: Rèn trẻ kỹ năng che miệng khi ho, hắt hơi. Bỏ rác đúng nơi quy định, không 

khạc nhổ ra lớp.  

- Rèn trẻ kỹ năng văn minh thanh lịch: Lấy thức ăn vừa đủ, ăn từ tốn  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. (MT14)   

MT14 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Làm BT toán trang 3: Thêm bớt trong phạm vi 6 

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Tung bóng bay theo nhịp vỗ tay 

- Bài 1: Rửa tay sạch sẽ : Hướng dẫn kỹ năng rửa tay (Mô phỏng) (GD nếp sống văn 

minh) 

MT43, 

MT67, 

MT15 



- Kể chuyện: Gấu con chia quà* 

- Thứ 6: Văn nghệ - nêu gương bé ngoan  
 

Tuần 2: 

- Hướng dẫn trẻ đóng kịch: Gấu con chia quà 

- LQCC: Tập tô: o, ô, ơ (*) 

- Cho trẻ làm quen với tên gọi, tính chất của một số nguyên vật liệu tạo hình: gỗ, sành, 

sứ, bột mì,…  

- Thứ 6: Âm nhạc: Vận động: Tìm bạn thân * 

- Chơi các trò chơi, làm tranh giới thiệu về bản thân: họ, tên, ngày sinh, giới tính, sở 

thích,... (MT43)  
 

* Tuần 3: 

- Nhận biết tên, đặc điểm nổi bật một số dụng cụ âm nhạc: mõ dừa, song loan, đàn 

t’rưng, đàn ghita,… 

- Làm BT toán trang 16: Tìm điểm khác nhau  

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng: Mời trà và rửa cốc 

- Thứ 6: Văn học: Kể chuyện: Tích Chu (*)  

- Cô và trẻ xem video và chơi trò chơi nhận biết về các biển báo: nhà vệ sinh, nơi nguy 

hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển báo giao thông ở những nơi công cộng. (MT67)  
 

* Tuần 4: 

- LQCC: Trò chơi chữ cái a, ă, â (*) 

- Làm BT toán trang 20: Cao thấp 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng: Đánh giầy 

- Thứ 6: Dạy hát : Hãy xoay nào * 

- Làm bài tập tích vào những mối nguy hiểm của các đồ dùng dễ gây tai nạn thương tích 

cho trẻ (MT15)  
 

* Tuần 5: 

- Truyện: Bông hoa cúc trắng (*)  



- Nhận biết tên, đặc điểm nổi bật một số dụng cụ âm nhạc: mõ dừa, song loan, đàn 

t’rưng, đàn ghita,… 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng: Mời trà và rửa cốc 

- Cô và trẻ xem video về gia đình và mối quan hệ trong gia đình 

- Thứ 6: Văn nghệ cuối tuần - Nêu gương   

Chủ đề - Sự kiện  Các giác quan  
Bé lớn lên như thế 

nào?  

Ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  

Những người thân 

trong gia đình bé  

Bé hãy giới thiệu 

về ngôi nhà của 

mình  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


